
                   PHỤ LỤC I: ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DANH SÁCH PHÊ DUYỆT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO THỰC HIỆN XÂY DỰNG NHÀ Ở NĂM 2024

 (Kèm theo Quyết định số:     2836/QĐ-UBND ngày  08   tháng 10 năm 2024 của UBND huyện Văn Quan)

Stt Họ và tên chủ hộ thuộc đơn vị
hành chính

Đối tượng Hình thức
thực hiện Phân loại thứ tự ưu tiên

Giá trị
Điều
chỉnh

Tăng (+);
Giảm (-)

(triệu
đồng)

Năm
2024

Ghi chú (Lý do
điều chỉnh bổ

sung)Hộ
nghèo

Hộ
cận

nghèo

Xây
mới

Sửa
chữa

Dân
tộc

thiểu
số

Có
thành
viên là

người có
công với

cách
mạng

Có
thành
viên

thuộc
đối

tượng
bảo trợ
xã hội

Có hoàn
cảnh đặc
biệt khó

khăn
(người cao
tuổi, neo

đơn, khuyết
tật)

Thuộc
vùng

thường
xuyên
xảy ra

thiên tai

Hộ
nghèo,

cận
nghèo
còn lại

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A
CÁC HỘ KHÔNG THỰC
HIỆN ĐƯA RA KHỎI DANH
SÁCH PHÊ DUYỆT

8 17 8 17 25 0 0 0 0 0 -726

I XÃ HỮU LỄ 1 2 1 2 3 0 0 0 0 0 -88
Thôn Bản Rượi

1 Ông Nông Văn Xuyến x x x -22 2024 Không có nguồn
vốn đối ứng

2 Ông Nông Văn Mạc x x x -44 2024

ĐK xây mới
nhưng không có
đối ứng chuyển
xuống sửa chữa

Thôn Bản Chặng

3 Ông Nông Văn Thanh x x x -22 2024

ĐK sửa chữa
nhưng hiện nay
có nhu cầu xây

mới
II THỊ TRẤN VĂN QUAN 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 -44

Phố Nà Lộc

1 Bà Liễu Thị Hường x x x -22 2024 Không có kinh
phí đối ứng

Phố Bản Cóong

2 Ông Hoàng Văn Toại x x x -22 2024 Không có kinh
phí đối ứng

III XÃ TRI LỄ 4 1 3 2 5 0 0 0 0 0 -176
Thôn Lũng Phúc 

1 Lý Văn Thành x x x -44 2024
Thôn Bản Châu 

2 Hoàng Văn Thanh x x x -44 2024
3 Triệu Phi Hùng x x x -44 2024

Thôn Đèo Luông 
4 Hoàng Văn Tốt x x x -22 2024
5 Hoàng Thị Vạn x x x -22 2024

IV XÃ ĐỒNG GIÁP 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 -88
Thôn Nà Bản

1 Hà Văn Mậu x x x -44

 Gia đình có
người đi viện

điều trị tiền đối
ứng không đủ

tiền xây

2 Hứa Văn Sít x x x -44

 Gia đình có
người đi viện

điều trị tiền đối
ứng không đủ

tiền xây
V XÃ HÒA BÌNH 2 4 1 5 6 0 0 0 0 0 -154

Thôn Khòn Hẩu
1 Nông Văn Phay x x x -22 2024 Không đủ đối ứng

Thôn Nà Thượng
2 Hoàng Văn Thương x x x -44 2024 Bệnh tật
3 Nông Văn Ca x x x -22 2024 Bệnh tật

Thôn Hà Quảng
4 Triệu Thị Hải x x x -22 2024 Mới có tang
5 Phùng Văn Tỵ x x x -22 2024 ốm đau
6 Liễu Văn Mạnh x x x -22 2024 Không đủ đối ứng

VI XÃ TRẤN NINH 0 3 0 3 3 0 0 0 0 0 -66 0
Thôn Bản Hẻo

1 Trần Văn Bình x x x -22 2024
2 Hoàng Văn Trôi x x x -22 2024
3 Phùng Văn Chiến x x x -22 2024

VII XÃ LIÊN HỘI 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 -22 0

1 Luân Văn Tiệp x x x -22 2024
Do không có

 vốn đối ứng để
thực hiện

VIII XÃ TÚ XUYÊN 0 3 1 2 3 0 0 0 0 0 -88 0
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Thôn Hang Nà

1

Hoàng Thị Hòa x x x -22
Không sửa chữa
được, không Có

tiền đối ứng

2 Hoàng Văn Đình x x x -44 Không được
 năm xây dựng

Thôn Lũng Cải

3 Trần Văn Giang x x x -22

Không thực hiện
được do chưa có
điều kiện, chưa
có tiền đối ứng

B CÁC HỘ ĐỂ NGHỊ BỔ SUNG 4 19 10 13 21 0 0 0 2 2 726

I XÃ Hữu Lễ 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 66
Thôn Bản Chặng

1 Ông Nông Văn Thanh x x x 44 2024

ĐK sửa chữa
nhưng hiện nay
có nhu cầu xây

mới
Thôn Bản Rượi

2 Ông Nông Văn Mạc x x x 22 2024

ĐK xây mới
nhưng không có
đối ứng chuyển
xuống sửa chữa

II THỊ TRẤN VĂN QUAN 0 3 0 3 3 0 0 0 0 0 66
Phố Nà Lộc

1 Ông Hoàng Văn Chính x x x 22 2024 Mái nhà dột, nền
hỏng

Phố Bản Cóong

2 Ông Hoàng Văn Hải x x x 22 2024 Mái nhà dột, nền
hỏng

Phố Đức Tâm

3 Bà Lành Thị Nghiệp x x x 22 2024 Mái nhà dột, nền
hỏng

III XÃ TRI LỄ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV XÃ ĐỒNG GIÁP 0 2 2 0 2 0 0 0 0 2 88
Thôn Trung Giáp

1 Hoàng Văn Bảo x x x x 44 x

cây xà mục mọt,
ngói nứt vỡ tường
bị nướt do đất sạt
lở bị ảnh hưởng
bởi con bão số 3

Thôn Đồng Văn

2 Hoàng Văn Tư x x x x 44 x

cây xà mục mọt,
ngói nứt vỡ tường
bị nướt do đất sạt
lở bị ảnh hưởng
bởi con bão số 3

V XÃ HÒA BÌNH 2 4 3 3 6 0 0 0 0 0 198
Thôn Nà Thượng

1 Long Văn Kẹt x x x 44 2024
2 Nông Văn Nhi x x x 44 2024
3 Lý Văn Tý x x x 44 2024

Thôn Hà Quảng
4 Phùng Văn Lân x x x 22 2024
5 Phùng Văn Hà x x x 22 2024
6 Nông Văn Hơn x x x 22 2024
V XÃ TRẤN NINH 2 1 0 3 3 0 0 0 0 0 66

Thôn Khau Ngòa

1 Hoàng Văn Tàu x x x 22 2024 Nhà ở hư hỏng
tường, mái

2 Hoàng Văn Thọ x x x 22 2024 Nhà ở hư hỏng
nền, mái

3 Hoàng Văn Thạch x x x 22 2024 Nhà ở hư hỏng
mái

VII XÃ LIÊN HỘI 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 44 0

1 Hoàng Thị Thương x x x 44 2024
Nhà sàn đã hư

hỏng không đảm
bảo

VIII XÃ TÚ XUYÊN 0 6 3 3 4 0 0 0 2 0 198 0
Thôn Khòn Coọng 2024

1 Hoàng Thị Nình x x x 22 2024
Nhà dột nát,

không còn đảm
bảo
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2 Hoàng Thị Hè x x x 44 2024
Nhà dột nát,

không còn đảm
bảo

Thôn Nà Lốc

3 Nông Văn Lương x x x 22 2024
Nhà dột nát,

không còn đảm
bảo

Thôn Bản Mù

4 Hoàng Văn Khai x x x 22 2024
Nhà dột nát,

không còn đảm
bảo

5 Nông Văn Vẳn x x x 44 2024
nhà ảnh thiên tai
sạt lở, di dời chỗ

ở mới

6 Đàm Văn Sòong x x x 44 2024
nhà ảnh thiên tai
sạt lở, di dời chỗ

ở mới
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                      BIỂU 2: DANH SÁCH PHÊ DUYỆT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO THỰC HIỆN XÂY DỰNG NHÀ Ở NĂM 2024                             
(Kèm theo Quyết định số  2834    /QĐ-UBND ngày   08  tháng 10 năm 2024 của  UBND huyện Văn Quan)

Stt Họ và tên chủ hộ thuộc đơn
vị hành chính

Đối tượng Hình thức
thực hiện Phân loại thứ tự ưu tiên

Năm
2024 Ghi chúHộ

nghèo
Hộ cận
nghèo

Xây
mới

Sửa
chữa

Dân
tộc

thiểu
số

Có thành
viên là

người có
công với

cách mạng

Có thành
viên thuộc
đối tượng
bảo trợ xã

hội

Có hoàn cảnh
đặc biệt khó
khăn (người
cao tuổi, neo
đơn, khuyết

tật)

Thuộc vùng
thường

xuyên xảy
ra thiên tai

Hộ nghèo,
cận nghèo

còn lại

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
* HUYỆN VĂN QUAN 105 182 115 172 285 2 12 3 2 2
A THỊ TRẤN VĂN QUAN 12 15 1 26 27 0 8 0 0 0
B XÃ ĐỒNG GIÁP 4 19 11 12 23 0 0 0 0
C XÃ HÒA BÌNH 4 16 10 10 20 0 0 0 0 0
D XÃ TÂN ĐOÀN 3 9 3 9 12 1 0 0 0 0
E XÃ YÊN PHÚC 0 7 6 1 7 0 0 0 0 0
F XÃ KHÁNH KHÊ 3 10 4 9 13 0 0 0 0 0
G XÃ AN SƠN 15 8 15 8 23 0 0 0 0 0
H XÃ LIÊN HỘI 3 5 5 3 8 0 0 0 0 0
I XÃ ĐIỀM HE 0
J XÃ HỮU LỄ 9 29 10 28 38 0 0 0 0 0
K XÃ TRÀNG CÁC 2 1 3 0 3 0 0 0 0 0
L XÃ TRI LỄ 8 8 14 2 16 0 0 0 0 0
M XÃ TRẤN NINH 14 10 4 20 24 1 0 0 0 0
N XÃ TÚ XUYÊN 4 27 14 17 29 0 0 0 2 0
O XÃ TRÀNG PHÁI 2 8 4 6 10 0 2 3 0 0
P XÃ LƯƠNG NĂNG 0 9 9 0 9 0 2 0 0 0
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Q XÃ BÌNH PHÚC 22 0 2 20 22 0 0 0 0 0
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                      BIỂU 2: DANH SÁCH PHÊ DUYỆT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO THỰC HIỆN XÂY DỰNG NHÀ Ở NĂM 2024                                       (Kèm
theo Quyết định số 693/QĐ-UBND ngày 05 tháng 03năm 2024 của  UBND huyện Văn Quan)

Stt Họ và tên chủ hộ thuộc đơn
vị hành chính

Đối tượng Hình thức
thực hiện Phân loại thứ tự ưu tiên

Năm
2024Hộ

nghèo
Hộ cận
nghèo

Xây
mới

Sửa
chữa

Dân
tộc

thiểu
số

Có thành
viên là

người có
công với

cách mạng

Có thành
viên thuộc
đối tượng
bảo trợ xã

hội

Có hoàn cảnh
đặc biệt khó
khăn (người
cao tuổi, neo
đơn, khuyết

tật)

Thuộc vùng
thường

xuyên xảy
ra thiên tai

Hộ nghèo,
cận nghèo

còn lại

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17 13
* HUYỆN VĂN QUAN 109 169 107 171 278 2 13 3 0 0 4076
A THỊ TRẤN VĂN QUAN 12 12 1 23 24 0 9 0 0 0 0
I Phố Thanh Xuân 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
1 Hoàng Minh Hảo x x x 2024
II Phố Tân Thanh 2 2 3 0 5 5 0 2 0 0 0
1 Hoàng Thị Hải x x x x 2024
2 Lý Văn Khót (Bảng) x x x x 2024
3 Hoàng Thúy Hà x x x 2024
4 Nguyễn Văn Thắng x x x 2024
5 Trần Văn Quý x x x 2024

III Phố Đức Hinh 1 1 1 1 2 0 2 0 0 0
1 Phương Văn Thú x x x x 2024

IV Phố Đức Tâm 1 1 1 1
1 Vi Văn Toán x x x x 2024
V Phố Minh Sơn 1 2 0 3 3 0 0 0 0 0
1 Đàm Văn Dũng x x x 2024
2 Phùng Thị Hạnh x x x 2024
3 Hoàng Thị Viện x x x 2024

VI Phố Bản Cóong 2 5 0 7 7 0 5 0 0 0
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1 Hoàng Mạnh Hưng x x x 2024
2 Lý Thị Hương x x x x 2024
3 Hoàng Thị Bời x x x x 2024
4 Hoàng Văn Ân (Tiến) x x x x 2024
5 Tăng Văn Gấm x x x 2024
6 Hoàng Văn Toại x x x x 2024
7 Nông Thị Bởi x x x x 2024

VII Phố Nà Lộc 5 1 0 6 6 0 0 0 0 0
1 Hoàng Văn Huyên x x x 2024
2 Liễu Văn Hùng x x x 2024
3 Đàm Thị Hoa x x x 2024
4 Nông Văn Vàng x x x 2024
5 Triệu Văn Môn x x x 2024
6 Liễu Thị Hường x x x 2024
B XÃ ĐỒNG GIÁP 4 19 11 12 23 0 0 0 0 0
I Thôn Trung Sơn 0 3 2 1 3 0 0 0 0
1 Hứa Văn Sít X x X 2024
2 Hà Văn Bảo x x X 2024
3 Hà Văn Đâu x X X 2024
II Thôn Đồng Văn 0 5 4 1 5 0 0 0 0
1 Nguyễn Thị Chầm X X X 2024
2 Chu Văn Tường X X X 2024
3 Nguyễn Văn Tông X X X 2024
4 Lăng Văn Phang X X X 2024
5 Hoàng Văn Đức X X X 2024

III thôn Đồng Tân 1 3 1 3 4 0 0 0 0
1 Hà Văn Vũ X X X 2024
2 Vi Văn Giáp X X X 2024
3 Vi Văn Cường X X X 2024
4 Nguyễn Văn Mịch X X X 2024

IV thôn Trung Giáp 2 4 2 4 6 0 0 0 0 0
1 Hoàng Văn Uyến X X X 2024
2 Tôn Văn Cảnh X X X 2024
3 Nguyễn Tiến Dũng X X X 2024
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4 Đoàn Văn Phổ X X X 2024
5 Tôn Văn Lại X X X 2024
6 Hoàng Văn Giang X X X 2024
V thôn Nà Bản 1 4 2 3 5 0 0 0 0
1 Hoàng Văn Hương X X X 2024
2 Nguyễn Văn Đàm X X X 2024
3 Hoàng Văn Hưởng X X X 2024
4 Hà Văn Mậu X X X 2024
5 Nguyễn Thị Tứ X X X 2024
C XÃ HÒA BÌNH 3 15 8 10 18 0 0 0 0 0
I Thôn Khòn Hẩu 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0
1 Nông Văn Phay x x x 2024
2 Hoàng Văn Khiên x x x 2024
II Thôn Nà Thượng 1 8 5 4 9 0 0 0 0 0
1 Nông Văn Vương x x x 2024
2 Long Văn Noọng x x x 2024
3 Hoàng Văn Thương x x x 2024
4 Phùng Văn Độ x x x 2024
5 Lý Văn Niên x x x 2024
6 Hoàng Văn Đội x x x 2024
7 Nông Văn Ca x x x 2024
8 Hoàng Văn Thị x x x 2024
9 Nông Văn Thanh x x x

III Thôn Hà Quảng 2 4 1 5 6 0 0 0 0 0
1 Liễu Văn Lập x x x 2024
2 Tô Văn Dương x x x 2024
3 Nông Văn Quảng x x x 2024
4 Hà Văn Định x x x 2024
5 Triệu Thị Hải x x x 2024
6 Phùng Văn Tỵ x x x 2024
7 Phùng Văn Điểm x x x 2024
D XÃ TÂN ĐOÀN 3 9 3 9 12 1 0 0 0 0
I Thôn Khòn Cải 1 1 0 2 2 1 0 0 0 0
1 Nguyễn Thị Bê X X X X 2024
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2 Nông Văn Thạch X X X 2024
II Thôn Phai Rọ-Lùng Mán 0 4 2 2 4 0 0 0 0 0
1 Nông Văn Mận X X X 2024
2 Phùng Văn Cò X X X 2024
3 Vi Thị Đam X X X 2024
4 Triệu Văn Đại X X X 2024

III Thôn Ba Xã 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0
1 Đặng Thị Thành X X X 2024
2 Hoàng Thị Quý X X X 2024

IV Thôn Khòn Sày 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0
1 Hoàng Văn Đoàn X X X 2024
2 Vy Văn Hinh X X X 2024
V Thôn Nặm Rạt 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0
1 Nông Văn Trí X X X 2024
2 Nông Chí Cường X X X 2024

VI Thôn Lùng Pá-Bản Nầng 0 0
VII Thôn Khòn Pá 0 0
E XÃ YÊN PHÚC 0 7 6 1 7 0 0 0 0 0
I Thôn Nam 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
1 La Văn Khởi x x x 2024
II Thôn Bắc 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
1 Triệu Văn Héo x x x 2024

III Thôn Tây A 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
1 Vi Văn An x x x 2024

IV Thôn Chợ Bãi 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
1 Triệu Thị Văn x x x 2024
V Thôn Đông B 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0
1 Nông Văn Hợp x x x 2024
2 Nông Văn Đình x x x 2024
3 Hoàng Văn Thanh x x x 2024
F XÃ KHÁNH KHÊ 3 10 4 9 13 0 0 0 0 0 2025
I Thôn Thanh Sơn 0 7 4 3 7 0 0 0 0 0 1
1 Hoàng Văn Hoa x x x 2024
2 Tôn Thị Phăn x x x 2024
3 Vy Văn Động x x x 2024
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4 Hoàng Văn Pói x x x 2024
5 Vy Văn Thơm x x x 2024
6 Vi Văn Nghiêm x x x 2024
7 Vy Văn Pơi x x x 2024
II Thôn Thống Nhất 3 3 0 6 6 0 0 0 0 0 5
1 Lương Văn Mình x x x 2024
2 Hoàng Thị Đài x x x 2024
3 Hoàng Văn Ngân x x x 2024
4 Hoàng Văn Dèn x x x 2024
5 Vy Thị Mần x x x 2024
6 Hoàng Văn Bạch x x x 2024
G XÃ AN SƠN 14 6 12 8 20 0 0 0 0 0 2025
I Thôn Tân Tiến 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 1
1 Hoàng Văn Túc x x x 2024
2 Hoàng Văn Phăn x x x 2024
II Thôn Nà Thòa 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5
1 Long Văn Làn x x x 2024

III Thôn Đoàn Kết 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
1 Hoàng Văn Dàng x x x 2024
2 Hoàng Văn Hoàng x x x 2024

IV Thôn Cốc Phường 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0
1 La Thị Hà x x x 2024
2 Hứa Thị Tương x x x 2024
V Thôn Bản Thí 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0
1 Trần Đình Thuận x x x 2024
2 Âu Minh Hoạt x x x 2024
3 Nguyễn Xuân Hải x x x 2024

VI Thôn Bình Đãng B 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
1 Hoàng Văn Trọng x x x 2024
2 Lục Văn Toán x x x 2024

VII Thôn Quang Bí 4 3 3 4 7 0 0 0 0 0 0
1 Triệu Văn Độ x x x 2024
2 Phùng Văn Tài x x x 2024
3 Hứa Văn Tân x x x 2024
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4 Hứa Văn Hương x x x 2024
5 Hoàng Văn Vẫn x x x 2024
6 Hoàng Văn Tân x x x 2024
7 Hứa Văn Diện x x x 2024

IX Thôn Ích Hữu 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2
1 Tiền Thị Tuyết x x x 2024
H XÃ LIÊN HỘI 3 5 4 4 8 0 0 0 0 0
I thôn Bản Nhang 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
1 Luân Văn Tiệp x x x 2024
II thôn Bản Hạ 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
1 Nông Văn Toàn x x x 2024

III thôn Nà Me 2 1 1 2 3 0 0 0 0 0
1 Hứa Văn Lâm x x x 2024
2 Triệu Văn Sĩ x x x 2024
3 Nông Văn Điện x x x 2024

IV thôn Bản Thượng 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0
1 Long Văn Quan x x x 2024
2 Hoàng Văn Khoằn x x x 2024
3 Nông Văn Bách x x x 2024
I XÃ ĐIỀM HE 0
J XÃ HỮU LỄ 10 28 9 29 38 0 0 0 0 0 0
I Thôn Bản Só 0 3 1 2 3 0 0 0 0 0
1 Hoàng Văn Chanh x x x 2024
2 Hoàng Văn Tài x x x 2024
3 Hoàng Văn Riện x x x 2024
II Thôn Bản Chặng 0 10 6 4 10 0 0 0 0 0
1 Hoàng Văn Ngọ x x x 2024
2 Hoàng Văn Long x x x 2024
3 Hoàng Văn Canh x x x 2024
4 Hoàng Văn Lâm (Tại) x x x 2024
5 Hoàng Văn Duy x x x 2024
6 Hoàng Văn Huy x x x 2024
7 Hoàng Văn Tương (H) x x x 2024
8 Nông Văn Thanh x x x 2024
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9 Hoàng Thanh Cườm x x x 2024
10 Hoàng Văn Thám x x x 2024
III Thôn Hữu Nhất 1 2 1 2 3 0 0 0 0 0
1 Hoàng Văn Chiến x x x 2024
2 Bế Văn Kiền x x x 2024
3 Bế Văn Đức x x x 2024

IV Thôn Nà Lùng 3 2 1 4 5 0 0 0 0 0
1 Hoàng Văn Hiền x x x 2024
2 Hoàng Văn Mây x x x 2024
3 Hoàng Văn Vị x x x 2024
4 Hoàng Văn Bản x x x 2024
5 Hoàng Văn Lưu x x x 2024
V Thôn Bản Rượi 6 11 0 17 17 0 0 0 0 0
1 Nông Thị Chiều x x x 2024
2 Lê Văn Ký x x x 2024
3 Hoàng Văn Hùng x x x 2024
4 Nông Thị Vinh x x x 2024
5 Nông Văn Xuyến x x x 2024
6 Nông Văn Chiến x x x 2024
7 Hoàng Thị Hè x x x 2024
8 Nông Vắn Số x x x 2024
9 Lê Văn Đồng x x x 2024
10 Nông Văn Mối x x x 2024
11 Hoàng Văn Lệ x x x 2024
12 Hoàng Thị Tân x x x 2024
13 Nông Văn Đài x x x 2024
14 Lê Văn Khanh x x x 2024
15 Lê Văn Duy x x x 2024
16 Nông Văn Chuộng x x x 2024
17 Lê Văn Tuyên x x x 2024
K XÃ TRÀNG CÁC 2 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
I  Thôn Nà Tao 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1
1 Hoàng Văn Bàng x x 0 x 2024
2  Hoàng Văn Hưng x x 0 x 2024

 II Thôn Khau Ràng 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
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1  Hoàng Văn Yên  x x 0 x 2024
L XÃ TRI LỄ 11 9 16 4 20 0 0 0 0 0
I Thôn Nà Chuông 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
1 Hoàng Văn Hiên x x x 2024
II Thôn Thồng Duống 4 1 5 0 5 0 0 0 0 0
1 Hoàng Văn Mỵ x x x 2024
2 Triệu Văn Mậu x x x 2024
3 Hoàng Văn Thái x x x 2024
4 Hoàng Văn Lào x x x 2024
5 Hoàng Văn Ích x x x 2024

III Thôn Bản Bang 1 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
1 Nông Văn Nguyện x x x 2024
2 Nông Văn Sim x x x 2024
3 Hoàng Văn Chử x x x 2024

IV Thôn Nà Bó 1 2 1 2 3 0 0 0 0 0
1 Nông Thị Hoan x x x 2024
2 Triệu Minh Trí (Và) x x x 2024
3 Phùng Văn Linh x x x 2024
V Thôn Nà Chầu 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
1 Hoàng Thị Phượng x x x 2024

VI Thôn Lũng Phúc 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0
1 Phùng Văn Kịnh x x x 2024
2 Lý Văn Thành x x x 2024

VII Thôn Bản Châu 2 1 3 0 3 0 0 0 0 0
1 Hoàng Văn Cún x x x 2024
2 Hoàng Văn Thanh x x x 2024
3 Triệu Phi Hùng x x x 2024

VIII Thôn Đèo Luông 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0
1 Hoàng Văn Tốt x x x 2024
2 Hoàng Thị Vạn x x x 2024
M XÃ TRẤN NINH 14 10 4 20 24 1 0 0 0 0 0
I Thôn Bản Hẻo 8 7 2 13 15 0 0 0 0 0
1 Phùng Văn Hành x x x 2024
2 Hoàng Văn Hưng x x x 2024
3 Vi Văn Tuân x x x 2024
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4 Phùng Văn Thằng x x x 2024
5 Phùng Thị Khoa x x x 2024
6 Hoàng Văn Trôi x x x 2024
7 Trần Văn Bình x x x 2024
8 Triệu Văn Bạ x x x 2024
9 Phùng Văn Chiến x x x 2024
10 Triệu Văn Ỷ x x x 2024
11 Phùng Văn Thuận x x x 2024
12 Triệu Văn Lan x x x 2024
13 Hoàng Văn Đoàn x x x 2024
14 Hoàng Văn Lỵ x x x 2024
15 Hoàng Văn Chởi x x x 2024
II Thôn Kòn Pù 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
1 Hứa Văn Hợp x x x 2024

III Thôn Khau Ngòa 3 1 0 4 4 1 0 0 0 0
1 Hoàng Văn Tủ x x x 2024
2 Hoàng Văn Tường x x x x 2024
3 Phùng Anh Dũng x x x 2024
4 Hoàng Văn Báo x x x 2024

IV Thôn Phù Huê 3 1 1 3 4 0 0 0 0 0
1 Nông Văn Hiền x x x 2024
2 Triệu Văn Hiệu x x x 2024
3 Nông Văn Quyền x x x 2024
4 Bế Văn Phong x x x 2024
V Thôn Phiêng Lầy 0
N XÃ TÚ XUYÊN 6 22 12 16 28 0 0 0 0 0 0
I Thôn Nà Lốc 2 4 1 5 6 0 0 0 0 0
1 Vy Văn Vương x x x 0 2024
2 Nông Văn Thài x  x  x 2024
3 Lưu Văn Tài x x x 2024
4 Nông Văn Tích x x x 2024
5 Nông Văn Pản x x x 2024
6 Lưu Văn Tiếp x x x 2024
II Thôn Khòn Cọong 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
1 Nông Ngọc Bằng x x x 2024
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III Thôn Bản Mù 2 5 3 4 7 0 0 0 0 0
1 Hoàng Văn Lô x x x 2024
2 Hoàng Văn Đồng x x x 2024
3 Hoàng Văn Tôn x x x 2024
4 Hoàng Văn Mạnh x x x 2024
5 Nông Văn Chính x x x 2024
6 Đàm Văn Nho x x x 2024
7 Nông Văn Học x x x 2024

IV Thôn Hang Nà 1 4 3 2 5 0 0 0 0 0
1 La Văn Tạch x x x 2024
2 Hoàng Văn Đình x x x 2024
3 Nông Ngọc Nam x x x 2024
4 Hoàng Văn Thực x x x 2024
5 Hoàng Thị Hòa x x x 2024
V Thôn Lũng Cải 1 7 5 3 8 0 0 0 0 0 0
1 Triệu Văn Sít x x x 2024
2 Trần Văn Đức x x x 2024
3 Linh Văn Hạnh x x x 2024
4 Triệu Văn Mạnh x x x 2024
5 Trần Văn Giang x x x 2024
6 Nông Văn Chúc x x x 2024
7 Nông Văn Tương x x x 2024
8 Nông Văn Nhẹ x x x 2024

VI Thôn Thanh Đông 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
1 Long Văn Tý x x x 2024
O XÃ TRÀNG PHÁI 2 8 4 6 10 0 2 3 0 0 0
I Thôn Còn Riềng 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0
1 Triệu Việt Xuân x x x x x 2024
II Thôn Tùng Tày 1 2 0 3 3 0 0 1 0 0
1 Triệu Văn Tuyến x x x 2024
2 Triệu Văn Bon x x x 2024
3 Hoàng Thị Cẩm x x x x 2024

III Thôn Phai Làng 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0
1 Triệu Thị Tươi x x x x 2024

IV Thôn Còn Chuông 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
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1 Hoàng Văn Thịnh x x x 2024
V Thôn Đoàn Kết 0 4 4 0 4 0 1 0 0 0
1 Hà Văn Việt x x x 2024
2 Lành Văn Phúc x x x x 2024
3 Triệu Văn Phi x x x 2024
4 Nông Văn Quốc x x x 2024
P XÃ LƯƠNG NĂNG 0 8 8 0 8 0 2 0 0 0
1 Thôn Bản Téng 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
1 Hoàng Văn Thơ x x x 2024
II Thôn Nà Thang 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0
1 Hoàng Văn Thọ x x x 2024
2 Nông Văn Ngọc x x x 2024

III Thôn Bản Chầu 0 2 2 0 2 0 2 0 0 0
1 Hoàng Văn Thân x x x x 2024
2 Lâm Văn Hành x x x x 2024

IV Thôn Bản Kình 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0
1 Hoàng Văn Mậu x x x 2024
2 Hoàng Thị Điều x x x 2024
V Thôn Pá Hà 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
1 Linh Văn Kiên x x x 2024
Q XÃ BÌNH PHÚC 22 0 2 20 22 0 0 0 0 0 0
I Thôn Bản Sầm 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1
1 Nông Văn Cò x x x 2024
2 Linh Thị Dựng x x x 2024
3 Đỗ Thị Phương Thảo x x x 2024
II Thôn Pác Cắp 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5
1 Triệu Văn Bách x x x 2024

III Thôn Nà Hấy 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0
1 Nông Văn Dũng x x x 2024
2 Triệu Văn Hoan x x x 2024
3 Hà Văn Quang x x x 2024

IV Thôn Nà Dài 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0
1 Đặng Thị Khánh x x x 2024
2 Lăng Thị Slao x x x 2024
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3 Linh văn Tuấn x x x 2024
V Thôn Khòn Mới 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0
1 Mã Văn Quyết x x x 2024
2 Mã Văn Bình x x x 2024
3 Nông Thanh Trường x x x 2024

VI Thôn Khòn Nhừ 4 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0
1 Hoàng văn Thước x x x 2024
2 Mạc Thị Xinh x x x 2024
3 Hoàng văn Dinh x x x 2024
4 Nông văn Tràng x x x 2024

VII Thôn Khòn Khẻ 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
1 Hoàng Văn Thiện x x x 2024

VIII Thôn Bản Dạ 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3
1 Hà Thị Huệ x x x 2024

IX Thôn Bản Cưởm 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 2
1 Chu Văn Thức x x x 2024
2 Chu Văn Bội x x x 2024
3 Chu Văn Chỏn x x x 2024
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                      BIỂU 2: DANH SÁCH PHÊ DUYỆT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO THỰC HIỆN XÂY DỰNG NHÀ Ở NĂM 2024 (LẦN 2)
(Kèm theo Quyết định số1468/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2024 của  UBND huyện Văn Quan)

Stt Họ và tên chủ hộ thuộc đơn vị
hành chính

Đối tượng Hình thức
thực hiện

Phân loại thứ tự ưu tiên

Năm
2024Hộ

nghèo

Hộ
cận

nghèo

Xây
mới

Sửa
chữa

Dân
tộc

thiểu
số

Có
thành
viên là

người có
công với

cách
mạng

Có thành
viên

thuộc đối
tượng

bảo trợ
xã hội

Có hoàn
cảnh đặc
biệt khó

khăn
(người cao
tuổi, neo

đơn,
khuyết tật)

Thuộc
vùng

thường
xuyên xảy
ra thiên

tai

Hộ
nghèo,

cận
nghèo
còn lại

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17 13
* HUYỆN VĂN QUAN 4 7 6 5 11 0 0 0 0 0 ####
A THỊ TRẤN VĂN QUAN 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 ####
I Phố Tâm An 0 1 1
1 Hoàng Văn Toan x x x 2024
II Phố Minh Sơn 1 1 1 1
1 Hoàng Thị Xanh x x x 2024
B XÃ HỮU LỄ 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 ####
I Thôn Nà Lùng 0 1 1 1
1 Hoàng Văn Hùng (Môn) x x x 2024
II Thôn Bản Rượi 0 1 1 1
1 Nông Văn Mạc x x x 2024
C XÃ TRI LỄ 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
I Thôn Thồng Duống 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
1 Hoàng Văn Nghiêm x x x 2024
D XÃ AN SƠN 1 2 3 0 3 0 0 0 0 0
I Thôn Quang Bí 1 1 0 1 0
1 Triệu Văn Đường x x x 2024
II Thôn Ích Hữu 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 2
1 Triệu Văn Hội (Phùng Thị Day) x x x 2024
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2 Triệu Văn Tuấn x x x 2024
E XÃ LƯƠNG NĂNG 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
I Thôn Pá Hà 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
1 Đổng Văn Lý x x x 2024
F XÃ HÒA BÌNH 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 ####
I Thôn Khòn Hẩu 0 1 1 1
1 Nông Văn Phương x x x 2024
II Thôn Hà Quảng 1 0 1 1
1 Liễu Văn Mạnh x x x 2024
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                      BIỂU 2: DANH SÁCH PHÊ DUYỆT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO THỰC HIỆN XÂY DỰNG NHÀ Ở NĂM 2024                                       (Kèm
theo Quyết định số 693/QĐ-UBND ngày 05 tháng 03năm 2024 của  UBND huyện Văn Quan)

Stt Họ và tên chủ hộ thuộc đơn
vị hành chính

Đối tượng Hình thức
thực hiện Phân loại thứ tự ưu tiên

Hộ
nghèo

Hộ cận
nghèo

Xây
mới

Sửa
chữa

Dân
tộc

thiểu
số

Có thành
viên là

người có
công với

cách mạng

1 2 3 4 5 6 7 8
* HUYỆN VĂN QUAN 113 176 113 176 289 2
A THỊ TRẤN VĂN QUAN 13 13 1 25 26 0
I Phố Thanh Xuân 1 0 0 1 1 0
1 Hoàng Minh Hảo x x x
II Phố Tân Thanh 2 2 3 0 5 5 0
1 Hoàng Thị Hải x x x
2 Lý Văn Khót (Bảng) x x x
3 Hoàng Thúy Hà x x x
4 Nguyễn Văn Thắng x x x
5 Trần Văn Quý x x x

III Phố Đức Hinh 1 1 1 1 2 0
1 Phương Văn Thú x x x

IV Phố Đức Tâm 1 1 1
1 Vi Văn Toán x x x
V Phố Minh Sơn 1 2 0 3 3 0
1 Đàm Văn Dũng x x x
2 Phùng Thị Hạnh x x x
3 Hoàng Thị Viện x x x
1 Hoàng Thị Xanh x x x

VI Phố Bản Cóong 2 5 0 7 7 0
1 Hoàng Mạnh Hưng x x x
2 Lý Thị Hương x x x
3 Hoàng Thị Bời x x x
4 Hoàng Văn Ân (Tiến) x x x
5 Tăng Văn Gấm x x x

6 Hoàng Văn Toại x x x
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7 Nông Thị Bởi x x x
VII Phố Nà Lộc 5 1 0 6 6 0

1 Hoàng Văn Huyên x x x
2 Liễu Văn Hùng x x x
3 Đàm Thị Hoa x x x
4 Nông Văn Vàng x x x
5 Triệu Văn Môn x x x

6 Liễu Thị Hường x x x

VIII Phố Tâm An 0 1 1
1 Hoàng Văn Toan x x x
B XÃ ĐỒNG GIÁP 4 19 11 12 23 0
I Thôn Trung Sơn 0 3 2 1 3 0

1 Hứa Văn Sít X x X

2 Hà Văn Bảo x x X
3 Hà Văn Đâu x X X
II Thôn Đồng Văn 0 5 4 1 5 0
1 Nguyễn Thị Chầm X X X
2 Chu Văn Tường X X X
3 Nguyễn Văn Tông X X X
4 Lăng Văn Phang X X X
5 Hoàng Văn Đức X X X

III thôn Đồng Tân 1 3 1 3 4 0
1 Hà Văn Vũ X X X
2 Vi Văn Giáp X X X
3 Vi Văn Cường X X X
4 Nguyễn Văn Mịch X X X

IV thôn Trung Giáp 2 4 2 4 6 0
1 Hoàng Văn Uyến X X X
2 Tôn Văn Cảnh X X X
3 Nguyễn Tiến Dũng X X X
4 Đoàn Văn Phổ X X X
5 Tôn Văn Lại X X X
6 Hoàng Văn Giang X X X
V thôn Nà Bản 1 4 2 3 5 0
1 Hoàng Văn Hương X X X
2 Nguyễn Văn Đàm X X X
3 Hoàng Văn Hưởng X X X

4 Hà Văn Mậu X X X
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5 Nguyễn Thị Tứ X X X
C XÃ HÒA BÌNH 4 16 8 12 20 0
I Thôn Khòn Hẩu 0 3 1 2 3 0

1 Nông Văn Phay x x x

2 Hoàng Văn Khiên x x x
3 Nông Văn Phương x x x
II Thôn Nà Thượng 1 8 5 4 9 0
1 Nông Văn Vương x x x
2 Long Văn Noọng x x x

3 Hoàng Văn Thương x x x

4 Phùng Văn Độ x x x
5 Lý Văn Niên x x x
6 Hoàng Văn Đội x x x

7 Nông Văn Ca x x x
8 Hoàng Văn Thị x x x
9 Nông Văn Thanh x x x

III Thôn Hà Quảng 3 5 2 6 8 0
1 Liễu Văn Lập x x x
2 Tô Văn Dương x x x
3 Nông Văn Quảng x x x
4 Hà Văn Định x x x

5 Triệu Thị Hải x x x

6 Phùng Văn Tỵ x x x
7 Phùng Văn Điểm x x x

8 Liễu Văn Mạnh x x x
D XÃ TÂN ĐOÀN 3 9 3 9 12 1
I Thôn Khòn Cải 1 1 0 2 2 1
1 Nguyễn Thị Bê X X X X
2 Nông Văn Thạch X X X
II Thôn Phai Rọ-Lùng Mán 0 4 2 2 4 0
1 Nông Văn Mận X X X
2 Phùng Văn Cò X X X
3 Vi Thị Đam X X X
4 Triệu Văn Đại X X X

III Thôn Ba Xã 1 1 0 2 2 0
1 Đặng Thị Thành X X X
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2 Hoàng Thị Quý X X X
IV Thôn Khòn Sày 1 1 1 1 2 0
1 Hoàng Văn Đoàn X X X
2 Vy Văn Hinh X X X
V Thôn Nặm Rạt 0 2 0 2 2 0
1 Nông Văn Trí X X X
2 Nông Chí Cường X X X

VI Thôn Lùng Pá-Bản Nầng 0 0
VII Thôn Khòn Pá 0 0
E XÃ YÊN PHÚC 0 7 6 1 7 0
I Thôn Nam 0 1 1 0 1 0
1 La Văn Khởi x x x
II Thôn Bắc 0 1 1 0 1 0
1 Triệu Văn Héo x x x

III Thôn Tây A 0 1 0 1 1 0
1 Vi Văn An x x x

IV Thôn Chợ Bãi 2 0 1 1 0 1 0
1 Triệu Thị Văn x x x
V Thôn Đông B 0 3 3 0 3 0
1 Nông Văn Hợp x x x
2 Nông Văn Đình x x x
3 Hoàng Văn Thanh x x x
F XÃ KHÁNH KHÊ 3 10 4 9 13 0
I Thôn Thanh Sơn 0 7 4 3 7 0
1 Hoàng Văn Hoa x x x
2 Tôn Thị Phăn x x x
3 Vy Văn Động x x x
4 Hoàng Văn Pói x x x
5 Vy Văn Thơm x x x
6 Vi Văn Nghiêm x x x
7 Vy Văn Pơi x x x
II Thôn Thống Nhất 3 3 0 6 6 0
1 Lương Văn Mình x x x
2 Hoàng Thị Đài x x x
3 Hoàng Văn Ngân x x x
4 Hoàng Văn Dèn x x x
5 Vy Thị Mần x x x
6 Hoàng Văn Bạch x x x
G XÃ AN SƠN 15 8 15 8 23 0
I Thôn Tân Tiến 1 1 1 1 2 0
1 Hoàng Văn Túc x x x
2 Hoàng Văn Phăn x x x
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II Thôn Nà Thòa 1 0 1 0 1 0
1 Long Văn Làn x x x

III Thôn Đoàn Kết 2 0 2 0 2 0
1 Hoàng Văn Dàng x x x
2 Hoàng Văn Hoàng x x x

IV Thôn Cốc Phường 1 1 1 1 2 0
1 La Thị Hà x x x
2 Hứa Thị Tương x x x
V Thôn Bản Thí 3 0 3 0 3 0
1 Trần Đình Thuận x x x
2 Âu Minh Hoạt x x x
3 Nguyễn Xuân Hải x x x

VI Thôn Bình Đãng B 2 0 1 1 2 0
1 Hoàng Văn Trọng x x x
2 Lục Văn Toán x x x

VII Thôn Quang Bí 5 3 4 4 8 0
1 Triệu Văn Độ x x x
2 Phùng Văn Tài x x x
3 Hứa Văn Tân x x x
4 Hứa Văn Hương x x x
5 Hoàng Văn Vẫn x x x
6 Hoàng Văn Tân x x x
7 Hứa Văn Diện x x x
1 Triệu Văn Đường x x x

IX Thôn Ích Hữu 0 3 2 1 3 0
1 Tiền Thị Tuyết x x x

1
Triệu Văn Hội (Phùng Thị
Day) x x x

2 Triệu Văn Tuấn x x x
H XÃ LIÊN HỘI 3 5 4 4 8 0
I thôn Bản Nhang 0 1 0 1 1 0

1 Luân Văn Tiệp x x x

II thôn Bản Hạ 1 0 0 1 1 0
1 Nông Văn Toàn x x x

III thôn Nà Me 2 1 1 2 3 0
1 Hứa Văn Lâm x x x
2 Triệu Văn Sĩ x x x
3 Nông Văn Điện x x x

IV thôn Bản Thượng 0 3 3 0 3 0
1 Long Văn Quan x x x
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2 Hoàng Văn Khoằn x x x
3 Nông Văn Bách x x x
I XÃ ĐIỀM HE 0
J XÃ HỮU LỄ 10 29 10 29 39 0
I Thôn Bản Só 0 3 1 2 3 0
1 Hoàng Văn Chanh x x x
2 Hoàng Văn Tài x x x
3 Hoàng Văn Riện x x x
II Thôn Bản Chặng 0 10 7 3 10 0
1 Hoàng Văn Ngọ x x x
2 Hoàng Văn Long x x x
3 Hoàng Văn Canh x x x
4 Hoàng Văn Lâm (Tại) x x x
5 Hoàng Văn Duy x x x
6 Hoàng Văn Huy x x x
7 Hoàng Văn Tương (H) x x x

8 Nông Văn Thanh x x x

9 Hoàng Thanh Cườm x x x
10 Hoàng Văn Thám x x x
III Thôn Hữu Nhất 1 2 1 2 3 0
1 Hoàng Văn Chiến x x x
2 Bế Văn Kiền x x x
3 Bế Văn Đức x x x

IV Thôn Nà Lùng 3 2 1 4 5 0
1 Hoàng Văn Hiền x x x
2 Hoàng Văn Mây x x x
3 Hoàng Văn Vị x x x
4 Hoàng Văn Bản x x x
5 Hoàng Văn Lưu x x x
6 Hoàng Văn Hùng (Môn) x x x
V Thôn Bản Rượi 6 11 0 17 17 0
1 Nông Thị Chiều x x x
2 Lê Văn Ký x x x
3 Hoàng Văn Hùng x x x
4 Nông Thị Vinh x x x

5 Nông Văn Xuyến x x x

6 Nông Văn Chiến x x x
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7 Hoàng Thị Hè x x x
8 Nông Vắn Số x x x
9 Lê Văn Đồng x x x
10 Nông Văn Mối x x x
11 Hoàng Văn Lệ x x x
12 Hoàng Thị Tân x x x
13 Nông Văn Đài x x x
14 Lê Văn Khanh x x x
15 Lê Văn Duy x x x
16 Nông Văn Chuộng x x x
17 Lê Văn Tuyên x x x

18 Nông Văn Mạc x x x

K XÃ TRÀNG CÁC 2 1 3 0 3 0
I  Thôn Nà Tao 2 0 2 0 2 0
1 Hoàng Văn Bàng x x 0 x
2  Hoàng Văn Hưng x x 0 x

 II Thôn Khau Ràng 0 1 1 0 1 0
1  Hoàng Văn Yên  x x 0 x
L XÃ TRI LỄ 12 9 17 4 21 0
I Thôn Nà Chuông 0 1 1 0 1 0
1 Hoàng Văn Hiên x x x
II Thôn Thồng Duống 5 1 6 0 6 0
1 Hoàng Văn Mỵ x x x
2 Triệu Văn Mậu x x x
3 Hoàng Văn Thái x x x
4 Hoàng Văn Lào x x x
5 Hoàng Văn Ích x x x
6 Hoàng Văn Nghiêm x x x

III Thôn Bản Bang 1 2 3 0 3 0
1 Nông Văn Nguyện x x x
2 Nông Văn Sim x x x
3 Hoàng Văn Chử x x x

IV Thôn Nà Bó 1 2 1 2 3 0
1 Nông Thị Hoan x x x
2 Triệu Minh Trí (Và) x x x
3 Phùng Văn Linh x x x
V Thôn Nà Chầu 0 1 1 0 1 0
1 Hoàng Thị Phượng x x x

VI Thôn Lũng Phúc 1 1 2 0 2 0
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1 Phùng Văn Kịnh x x x

2 Lý Văn Thành x x x

VII Thôn Bản Châu 2 1 3 0 3 0
1 Hoàng Văn Cún x x x

2 Hoàng Văn Thanh x x x

3 Triệu Phi Hùng x x x

VIII Thôn Đèo Luông 2 0 0 2 2 0

1 Hoàng Văn Tốt x x x

2 Hoàng Thị Vạn x x x

M XÃ TRẤN NINH 14 10 4 20 24 1
I Thôn Bản Hẻo 8 7 2 13 15 0
1 Phùng Văn Hành x x x
2 Hoàng Văn Hưng x x x
3 Vi Văn Tuân x x x
4 Phùng Văn Thằng x x x
5 Phùng Thị Khoa x x x

6 Hoàng Văn Trôi x x x

7 Trần Văn Bình x x x

8 Triệu Văn Bạ x x x

9 Phùng Văn Chiến x x x

10 Triệu Văn Ỷ x x x
11 Phùng Văn Thuận x x x
12 Triệu Văn Lan x x x
13 Hoàng Văn Đoàn x x x
14 Hoàng Văn Lỵ x x x
15 Hoàng Văn Chởi x x x
II Thôn Kòn Pù 0 1 1 0 1 0
1 Hứa Văn Hợp x x x

III Thôn Khau Ngòa 3 1 0 4 4 1
1 Hoàng Văn Tủ x x x
2 Hoàng Văn Tường x x x x
3 Phùng Anh Dũng x x x
4 Hoàng Văn Báo x x x

IV Thôn Phù Huê 3 1 1 3 4 0

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



1 Nông Văn Hiền x x x
2 Triệu Văn Hiệu x x x
3 Nông Văn Quyền x x x
4 Bế Văn Phong x x x
V Thôn Phiêng Lầy 0
N XÃ TÚ XUYÊN 6 22 12 16 28 0
I Thôn Nà Lốc 2 4 1 5 6 0
1 Vy Văn Vương x x x 0
2 Nông Văn Thài x  x  x
3 Lưu Văn Tài x x x
4 Nông Văn Tích x x x
5 Nông Văn Pản x x x
6 Lưu Văn Tiếp x x x
II Thôn Khòn Cọong 0 1 0 1 1 0
1 Nông Ngọc Bằng x x x

III Thôn Bản Mù 2 5 3 4 7 0
1 Hoàng Văn Lô x x x
2 Hoàng Văn Đồng x x x
3 Hoàng Văn Tôn x x x
4 Hoàng Văn Mạnh x x x
5 Nông Văn Chính x x x
6 Đàm Văn Nho x x x
7 Nông Văn Học x x x

IV Thôn Hang Nà 1 4 3 2 5 0
1 La Văn Tạch x x x

2 Hoàng Văn Đình x x x

3 Nông Ngọc Nam x x x
4 Hoàng Văn Thực x x x

5 Hoàng Thị Hòa x x x

V Thôn Lũng Cải 1 7 5 3 8 0
1 Triệu Văn Sít x x x
2 Trần Văn Đức x x x
3 Linh Văn Hạnh x x x
4 Triệu Văn Mạnh x x x

5 Trần Văn Giang x x x

6 Nông Văn Chúc x x x
7 Nông Văn Tương x x x
8 Nông Văn Nhẹ x x x

VI Thôn Thanh Đông 0 1 0 1 1 0
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1 Long Văn Tý x x x
O XÃ TRÀNG PHÁI 2 8 4 6 10 0
I Thôn Còn Riềng 1 0 0 1 1 0
1 Triệu Việt Xuân x x x
II Thôn Tùng Tày 1 2 0 3 3 0
1 Triệu Văn Tuyến x x x
2 Triệu Văn Bon x x x
3 Hoàng Thị Cẩm x x x

III Thôn Phai Làng 0 1 0 1 1 0
1 Triệu Thị Tươi x x x

IV Thôn Còn Chuông 0 1 0 1 1 0
1 Hoàng Văn Thịnh x x x
V Thôn Đoàn Kết 0 4 4 0 4 0
1 Hà Văn Việt x x x
2 Lành Văn Phúc x x x
3 Triệu Văn Phi x x x
4 Nông Văn Quốc x x x
P XÃ LƯƠNG NĂNG 0 9 9 0 9 0
1 Thôn Bản Téng 0 1 1 0 1 0
1 Hoàng Văn Thơ x x x
II Thôn Nà Thang 0 2 2 0 2 0
1 Hoàng Văn Thọ x x x
2 Nông Văn Ngọc x x x

III Thôn Bản Chầu 0 2 2 0 2 0
1 Hoàng Văn Thân x x x
2 Lâm Văn Hành x x x

IV Thôn Bản Kình 0 2 2 0 2 0
1 Hoàng Văn Mậu x x x
2 Hoàng Thị Điều x x x
V Thôn Pá Hà 0 2 2 0 2 0
1 Linh Văn Kiên x x x
2 Đổng Văn Lý x x x
Q XÃ BÌNH PHÚC 22 0 2 20 22 0
I Thôn Bản Sầm 3 0 0 3 3 0
1 Nông Văn Cò x x x
2 Linh Thị Dựng x x x
3 Đỗ Thị Phương Thảo x x x
II Thôn Pác Cắp 1 0 0 1 1 0
1 Triệu Văn Bách x x x

III Thôn Nà Hấy 3 0 0 3 3 0
1 Nông Văn Dũng x x x
2 Triệu Văn Hoan x x x
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3 Hà Văn Quang x x x
IV Thôn Nà Dài 3 0 0 3 3 0
1 Đặng Thị Khánh x x x
2 Lăng Thị Slao x x x
3 Linh văn Tuấn x x x
V Thôn Khòn Mới 3 0 0 3 3 0
1 Mã Văn Quyết x x x
2 Mã Văn Bình x x x
3 Nông Thanh Trường x x x

VI Thôn Khòn Nhừ 4 0 2 2 4 0
1 Hoàng văn Thước x x x
2 Mạc Thị Xinh x x x
3 Hoàng văn Dinh x x x
4 Nông văn Tràng x x x

VII Thôn Khòn Khẻ 1 0 0 1 1 0
1 Hoàng Văn Thiện x x x

VIII Thôn Bản Dạ 1 0 0 1 1 0
1 Hà Thị Huệ x x x

IX Thôn Bản Cưởm 3 0 0 3 3 0
1 Chu Văn Thức x x x
2 Chu Văn Bội x x x
3 Chu Văn Chỏn x x x
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Năm
2024 Ghi chú

Có thành
viên thuộc
đối tượng
bảo trợ xã

hội

Có hoàn cảnh
đặc biệt khó
khăn (người
cao tuổi, neo
đơn, khuyết

tật)

Thuộc vùng
thường

xuyên xảy
ra thiên tai

Hộ nghèo,
cận nghèo

còn lại

9 10 11 12 17 13 14
13 3 0 0
9 0 0 0 0
0 0 0 0

2024
2 0 0 0
x 2024
x 2024

2024
2024
2024

2 0 0 0
x 2024
1
x 2024
0 0 0 0

2024
2024
2024
2024 lần 2

5 0 0 0
2024

x 2024
x 2024
x 2024

2024

x 2024 Không
thực hiện

                      BIỂU 2: DANH SÁCH PHÊ DUYỆT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO THỰC HIỆN XÂY DỰNG NHÀ Ở NĂM 2024                                       (Kèm
theo Quyết định số 693/QĐ-UBND ngày 05 tháng 03năm 2024 của  UBND huyện Văn Quan)

Phân loại thứ tự ưu tiên
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x 2024
0 0 0 0

2024
2024
2024
2024
2024

2024 Không
thực hiện

lần 2
0 0 0 0
0 0 0

2024 Không
thực hiện

2024
2024

0 0 0
2024
2024
2024
2024
2024

0 0 0
2024
2024
2024
2024

0 0 0 0
2024
2024
2024
2024
2024
2024

0 0 0
2024
2024
2024

2024 Không
thực hiện
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2024
0 0 0 0 0
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thực hiện

2024
2024 lần 2
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2024
2024
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thực hiện
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0 0 0 0 0 0
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2024
2024
2024
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thực hiện

2024
Không
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2024

2024
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0 0 0 0
0 0 0 0

2024
2024

0 0 0 0
2024
2024
2024
2024

0 0 0 0
2024

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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2024

0 0 0 0 0
0 0 0 0
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